DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019
( Kèm theo QĐ số 66/QĐ-THTA ngày  3/ 8 /2018 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Thủy An)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trình độ
	CM 
	Nhiệm vụ
	Số tiết/ Tuần
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Hạnh
	22/7/1979
	ĐH
	SPTH
	Hiệu trưởng
	02
	

	2
	Bùi Thị Tuyết
	1502//1978
	ĐH
	SPTH
	P.Hiệu trưởng
	04
	

	3
	Dương Thanh An 
	17/03/1987
	ĐH
	SPTH
	TT tổ 1-CN Lớp 1A
	20
	

	5
	Nguyễn Thị Hải Vân
	16/11/1978
	ĐH
	SPTH
	CN Lớp 1B
	23
	

	4
	Trần Thị Ngọc Ánh 
	100/9/1987
	ĐH
	SPTH
	CN Lớp 1C
	23
	

	6
	Phạm Thị Minh Thúy
	11/10/1991
	CĐ
	SPTH
	CN Lớp 2A
	23
	

	7
	Vũ Thị Lý
	09/08/1990
	ĐH
	SPTH
	CN Lớp 2B
	23
	

	8
	Cao Thị Minh Thêu
	26/07/1991
	ĐH
	SPTH
	CN Lớp 2C
	23
	

	9
	Nguyễn Thị Vân Anh
	18/10/1979
	ĐH
	SPTH
	TT tổ 2+3-CN Lớp 3A
	20
	

	10
	Ngô Hồng Lĩnh
	21/07/1989
	CĐ
	SPTH
	CN Lớp3B
	19
	Con nhỏ

	11
	Trần Thị Dịu
	16/08/1990
	ĐH
	SPTH
	Nghỉ TS hết T1
	
	

	12
	Ngô Thị Ngân
	05/08/1991
	ĐH
	SPTH
	Dạy thay
	22
	

	13
	Nguyễn Thị Mai Hạnh 
	08/03/1986
	ĐH
	SPTH
	CN Lớp 4A
	19
	CTCĐ

	14
	Đàm Thị Thanh Mai
	07/03/1990
	ĐH
	SPTH
	CN Lớp4B
	23
	

	15
	Bùi Thị Viên
	10/10/1979
	ĐH
	SPTH
	TT tổ 4+5-CN Lớp 5A
	20
	

	16
	Trần Thị Thanh Huyền
	16/11/1986
	ĐH
	SPTH
	CN Lớp 5B
	23
	BT Đoàn

	17
	Nguyễn Thị Nguyệt
	10/12/1976
	ĐH
	SP.TANH
	TA khối 3,4,5
	23
	

	18
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	11/12/1991
	ĐH
	SP.T ANH
	TA Khối 1,2+ TD+TC
	23
	

	19
	Vương Thị Thúy Hà
	22/11/1985
	CĐ
	SP.MỹThuật
	MT+ TC + KT
	21
	TTND

	20
	Nguyễn  Lan Anh
	07/07/1979
	CĐ
	SP.Âm nhạc
	TPT+ Âm nhạc
	12
	UV.BCH.CĐ

	21
	Nguyễn Thị Xuân
	07/06/1987
	ĐH
	Kế toán
	Hành chính+ Thủ quỹ + Y tế
	
	UV.BCH.CĐ

	22
	Nguyễn Thị QuỳnhThơ
	01/02/1985
	TC
	H.chính
	Nghỉ TS hết T12
	
	

	23
	Nguyễn Thị Thu
	02/08/1989
	ĐH
	T.viện
	TVTB + TKHĐ
	
	PBT Đoàn

	24
	Phạm Thị Hà
	11/10/1987
	CĐ
	SP. Tin học
	Dạy Tin học 2-5
	16
	

	25
	Trần Văn Thưởng
	05/08/1976
	
	
	Bảo vệ, LC khu chính
	
	

	26
	Nguyễn Viết Kiên
	08/11/1966
	
	
	Bảo vệ, LC khu lẻ
	
	


(Danh sách trên có 26 CBGVNV)
